


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
........................
HDC ĐỀ DỰ ÁN 2-Biên


	KỲ THI .........
                      Ngày thi: ..........
                      Môn thi: Hóa học ......
                      Thời gian làm bài: 150 phút



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN  6,0 điểm

	1A
	2A
	3C
	4D
	5B
	6C
	7B
	8A
	9D
	10C
	11B
	12D



PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI: 1,5 điểm
Câu 1. Cặp chất nào có phản ứng xảy ra?
	Cặp chất
	 Đúng
	Sai

	A. FeS2 và HCl.
	X
	

	B. Ba(NO3)2 và KCl.
	
	X

	C. Fe3O4 và H3PO4.
	X
	

	D. Ba(HCO3)2 và KOH.
	X
	


Câu 2. 8,8 g khí CO2 có cũng số mol phân tử với:
	 Lượng chất
	Đúng
	Sai

	A. 18g H2O.
	
	X

	B. 3,6g H2O.
	X
	

	C. 1,28g SO2.
	
	X

	D. 12,8g SO2.
	X
	


Câu 3. Phát biểu nào đúng- Sai trong các phát biểu sau?
	Thí nghiệm
	Đúng
	Sai

	A. Nhỏ dung dịch HCl vào CaCO3 có bọt khí thoát ra.

	X
	

	B. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Cu(NO3)2 có kết tủa tạo thành.
	
	X

	C. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch MgSO4 có kết tủa xanh lơ tạo thành.
	
	X

	D. Trong công nghiệp NaOH được điều chế bằng phương pháp điện phân (có màng ngăn) dung dịch NaCl bão hòa.
	X
	


PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN : 2,5 điểm
Câu 1. Đáp án 80 ml
Câu 2. Đáp án: 15,15%
Câu 3. Đáp án:  6,2 L
IV. TỰ LUẬN 10,0 điểm
Câu 1 ( 1,0 điểm) Cho các phản ứng theo tỷ lệ mol sau: 

[bookmark: _Hlk136766548]2KOH + CO2 → X + M				 CuSO4  + 2NaOH → Y +  U

BaO + 2HCl  → Z + M				 Mg(OH)2   T  +  M
[bookmark: _Hlk136627004]       a) Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trên.
       b) Hỗn hợp rắn khan A gồm X, Y, Z, T. Cho A vào lượng dư nước, khuấy kĩ thu được dung dịch D và phần không tan B. Cho dung dịch HCl dư vào D, thấy xuất hiện bọt khí. Cho khí CO dư đi qua B nung nóng, được chất rắn E. Cho E vào lượng dư nước, khuấy kĩ thu được dung dịch F và phần không tan G. Cho G vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, vẫn còn chất rắn không tan H. Xác định thành phần các chất có trong B, D, E, F, G, H. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Hướng dẫn chấm
	Câu
1
	Nội dung
	Điểm

	
	
2KOH  +  CO2    K2CO3  +   H2O                      
                                   X                M

CuSO4  + 2NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4
                                       Y                  U

BaO   + 2HCl    BaCl2  +  H2O
                                Z              M

Mg(OH)2  MgO   +  H2O
                              T             M
	0,25

	
	

Chú ý: Xác định đúng thành phần của 2 hoặc 3 chất B, D, E thì đạt 0,25 điểm; F, G, H  thì đạt 0,25 điểm.
           
	0,5

	
	PTHH:

 BaCl2  +  K2CO3    BaCO3  + 2KCl

 BaCO3  BaO  +  CO2

 CuO   +   H2   Cu  +  H2O

 K2CO3  +  2HCl   2KCl   +    CO2   +  H2O 

 Cu(OH)2   CuO   +    H2O

 MgO   +   2HCl   MgCl2  +  H2O   
	



0,25



[bookmark: _Hlk136976058]Câu 2. (1,0 điểm) Hợp chất A có công thức phân tử XY4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một phân tử A là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Nguyên tử X có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Trong hạt nhân của nguyên tử Y không có nơtron. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y và công thức phân tử của A.
Hướng dẫn chấm
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	
	
Theo đề ta có: 
2pX + nX  + 4(2pY + nY) = 26      (I)
(2pX + 8pY) – (nX + 4nY) = 6      (II)
px  = nX                                        (III)
nY = 0                                          (IV)
	0,5

	
	Giải hệ phương trình (I, II, III, IV), ta được: pX = 6, X là C; pY = 1, Y là H. Vậy A có công thức phân tử là CH4.
	0,5


[bookmark: _Hlk136934374][bookmark: _Hlk136623300][bookmark: _Hlk136934092]Câu 3. (1,0 điểm) Xác định các chất A1, A2, A3, A4, A5, A6 và A7 và hoàn thành các phản ứng sau, biết các phản ứng xảy ra theo đúng hệ số tỉ lệ. 
A1 + A2  A3 + A4 + H2O	             (1)	          2A6 + A4  A7 + H2O                    (2)
A7 + H2O + A4  2A1		  (3)               A1 + A6  A7 + H2O	          (4)
A2 + BaCl2  A5 + NaCl + HCl	  (5)	          HCl + A1  NaCl + A4 + H2O       (6)
Biết A1 là một muối axit, A5 là một kết tủa màu trắng.
Hướng dẫn chấm
	Câu 3
	Nội dung
	Điểm

	
	A1 là NaHCO3; A2 là NaHSO4; A3 là Na2SO4; A4 là CO2; A6 là NaOH; A7 là Na2CO3; A5 là BaSO4
	
  0,25

	
	
  NaHCO3 + NaHSO4 Na2SO4  + CO2 + H2O                           (1)

 2NaOH + CO2 Na2CO3  + H2O                                                (2)  
	
0,25

	
	
  Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3                                                                  (3)

  NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O                                          (4)
	
0,25

	
	
  NaHSO4 + BaCl2 BaSO4 + NaCl + HCl                                  (5)

  HCl + NaHCO3 NaCl + CO2 + H2O                                        (6)
	
0,25


Câu 4 (1,0 điểm) Hỗn hợp bột rắn gồm: Al2O3, CuO, FeS, Na2SO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp.                                                                                                       
Hướng dẫn chấm
	Câu 4
	Nội dung
	Điểm

	
	Cho hỗn hợp vào nước dư lọc lấy chất rắn: Al2O3, CuO, FeS.
- Cô cạn dung dịch thu được Na2SO4.
- Cho chất rắn vào dung dịch NaOH dư, lọc lấy chất rắn: CuO, FeS, dung dịch thu được chứa NaAlO2, NaOH.
	0,25

	
	- Sục CO2  dư vào nước lọc, tách lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được Al2O3.

      Al2O3 +  2NaOH  2NaAlO2 + H2O

      CO2 +  NaAlO2 + H2O  Al(OH)3 + NaHCO3

      2Al(OH)3   Al2O3 +  3H2O
	0,25

	
	- Đốt chất rắn CuO, FeS trong không khí đến khối lượng không đổi

     4FeS + 7O2    2Fe2O3 + 4SO2
- Cho khí CO dư nung nóng qua chất rắn, lấy chất rắn thu được cho vào dung dịch HCl dư.

Fe2O3 + 3CO    2Fe + 3CO2

CuO + CO   Cu + CO2

Fe  + 2HCl  FeCl2  + H2
	0,25

	
	- Lọc lấy chất rắn đốt trong không khí thu được CuO.
- Cô cạn dung dịch trong điều kiện không có khí oxi, thu được FeCl2, cho vào dung dịch Na2S dư, lọc kết tủa được FeS.

2Cu    + O2   2CuO

      FeCl2 + Na2S   FeS  + 2NaCl
Chú ý: Học sinh viết sơ đồ tách chất và phương trình hóa học đúng thì đạt điểm của nội dung đó.
	0,25


[bookmark: _Hlk136802228]Câu 5 (1,0 điểm)  Dung dịch A là dung dịch H2SO4, dung dịch B là dung dịch NaOH. Trộn A và B theo tỉ lệ VA : VB = 3 : 2 thì được dung dịch X có chứa axit dư. Trung hòa 0,1 lít X cần 4 gam dung dịch KOH 28%. Trộn A và B theo tỉ lệ VA: VB = 2 : 3 thì được dung Y có chứa bazơ dư. Trung hòa 0,1 lít Y cần 2,92 gam dung dịch HCl 25%. Tính nồng độ mol/l của dung dịch A và B.
Hướng dẫn chấm
	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	
	

 , 
Đặt nồng độ mol/l của dung dịch A là a M, dung dịch B là b M.


Trộn theo tỉ lệ VA : VB = 3 : 2 khi đó trong 0,1 lít X có lít, lít.


Nên:  mol,  mol.
	0,25

	
	
H2SO4  +  2NaOH    Na2SO4  +  2H2O
  0,02b         0,04b                                         (mol)

2KOH  +  H2SO4 dư   K2SO4  +  2H2O
0,02           0,01                                             (mol)
Từ các phương trình phản ứng trên, ta có số mol H2SO4 dư:   
0,06a – 0,02b = 0,01           (1)
	0,25

	
	



- Trộn theo tỉ lệ VA: VB = 2 : 3 nên trong 0,1 lít X có mol, mol. Do đó:  mol,  mol

H2SO4  +  2NaOH    Na2SO4  +  2H2O
 0,04a          0,08a                                             (mol)

HCl  +  NaOHdư    NaCl  +  H2O
0,02           0,02                                                 (mol)
Theo hai phương trình phản ứng trên, số mol NaOH dư: 
0,06b  – 0,08a  = 0,02         (2)
	0,25

	
	Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: a = 0,5;  b = 1.
Vậy nồng độ của dung dịch A là 0,5M, của dung dịch B là 1M.
	0,25



[bookmark: _Hlk136934680][bookmark: _Hlk136803425]Câu 6. (1,0 điểm) Cho 1,36 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 300,0 ml dung dịch CuSO4. Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa thu được dung dịch Y và 1,92 gam chất rắn Z. Thêm vào Y một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu được 2,00 gam chất rắn gồm hai oxit kim loại. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
   a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
         b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong X và nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4.
Hướng dẫn chấm
	Câu 6 
	Nội dung
	Điểm

	
	Vì sản phẩm cuối cùng chỉ gồm hai oxit kim loại nên Mg và Fe đều đã phản ứng với CuSO4 và CuSO4 đã hết.
Vì Mg có tính khử mạnh hơn Fe nên Mg đã phản ứng hết, Fe có thể đã phản ứng hết hoặc vẫn còn dư.

Gọi x, y lần lượt là số mol Mg và Fe trong 1,36 gam hỗn hợp X; a là số mol Fe đã phản ứng với CuSO4, a  y.
 Ta có:  
24x  +  56y  = 1,36                                   (I)
Các phản ứng:
                       Mg   +   CuSO4   →   MgSO4    +   Cu                (1)
    mol:              x            x                   x                x
                Fe   +  CuSO4      →      FeSO4   +  Cu                  (2)
     mol:           a             a                      a                  a
	   0,25

	
	Dung dịch Y gồm: MgSO4 và FeSO4
Chất rắn Z gồm: Cu và có thể có Fe dư.
Theo (1) và (2): 
64(x + a)  +  56(y – a) = 1,92               (II)
Dung dịch Y: NaOH dư:
         MgSO4   +  2NaOH    →      Mg(OH)2   +  Na2SO4       (3)
(mol)        x                                              x
       FeSO4        +  2NaOH     →   Fe(OH)2     +  Na2SO4       (4)
(mol)        a                                              a

              Mg(OH)2            MgO    +  H2O                        (5)
(mol)            x                                    x

            4Fe(OH)2     +  O2     2Fe2O3  +  4H2O                (6)
(mol)            a                                           a/2 
	  0,25

	
	Theo các phương trình phản ứng từ (3) đến (6):  

    40x  +  160. = 2                                                     (III)
 Từ (I), (II), (III) ta có hệ phương trình:


Giải hệ phương trình trên ta được:
 x = 0,01;  y = 0,02;  a = 0,02.
(Chú ý: Vì a = y = 0,02 vậy Fe đã phản ứng hết)
	0,25

	
	Thành phần % theo khối lượng các kim loại trong X:

  
 %mFe = 100%  - 17,65% = 82,35%
Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4:

                                  
	


0,25


Câu 7 (1,0 điểm) Có 4 dung dịch được đánh số thứ tự từ 1 đến 4 một cách ngẫu nhiên gồm: Mg(HCO3)2, NaAlO2, Ba(OH)2, HCl. Cho dung dịch 1 vào dung dịch 3 thấy có kết tủa, dung dịch 2 vào dung dịch 4 tạo kết tủa rồi tan ra trong dung dịch 2 lấy dư, dung dịch 2 tác dụng với dung dịch 3 có khí X bay lên. Nếu sục khí X này vào dung dịch 1 hoặc dung dịch 4 đều có kết tủa xuất hiện nhưng một dung dịch có kết tủa tan. Xác định chất trong mỗi dung dịch, viết các phương trình hóa học.
Hướng dẫn chấm
	Câu 7 
	Nội dung
	Điểm

	
	Cho dung dịch 1 vào dung dịch 3 có kết tủa, dung dịch 1 và 3 có thể là: Ba(OH)2 hoặc Mg(HCO3)2.
Dung dịch 2 vào dung dịch 4 tạo kết tủa rồi tan ra trong dung dịch 2 dư Vậy dung dịch 2, 4 có thể là: HCl hoặc NaAlO2.
	0,25

	
	Dung dịch 2 tác dụng với dung dịch 3 có khí X bay lên, nên dung dịch 2 là HCl và dung dịch 3 là Mg(HCO3)2
Vậy dung dịch 1 là: Ba(OH)2, dung dịch 4 là NaAlO2.
	0,25

	
	Các phương trình phản ứng:

Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2   BaCO3 + MgCO3 +2H2O

HCl + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3 + NaCl

3HCl dư + Al(OH)3  AlCl3 + 3H2O

2HCl + Mg(HCO3)2  MgCl2 + CO2 + 2H2O

CO2 + NaAlO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3
	0,5



Câu 8. (1,0 điểm) Hỗn hợp khí A gồm: etan (C2H6), etilen (C2H4), axetilen (C2H2). Nêu phương pháp hóa học nhận biết mỗi khí trong hỗn hợp.
Hướng dẫn chấm
	Câu 8
	Nội dung
	Điểm

	
	Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí C2H2.





 CHCH + 2AgNO3 + 2NH3 Ag-CC-Ag + 2NH4NO3
                                                      (vàng nhạt)



Hoặc: C2H2  + Ag2O     Ag-CC-Ag +  H2O
	0, 5

	
	Dẫn hỗn hợp khí sau khi đi qua dung dịch AgNO3/NH3 vào dung dịch brom dư, thấy màu của dung dịch brom nhạt dần, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí C2H4.
C2H4  +   Br2   →    C2H4Br2
	0,25

	
	Khí sau khi đi qua dung dịch brom cho vào bình khí clo và để ngoài ánh sáng thì màu vàng lục khí clo nhạt dần, chứng tỏ trong hỗn hợp bân đầu có khí C2H6.

C2H6  +  Cl2   C2H5Cl   +   HCl
	0,25


[bookmark: _Hlk136784641]Câu 9 (1,0 điểm) Hỗn hợp khí X gồm một hiđrocacbon A mạch hở và H2. Cho 1,76gam hỗn hợp X vào dung dịch nước brom, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch brom nhạt màu và khối lượng brom tham gia phản ứng là 9,6 gam. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp A, dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong thì toàn bộ sản phẩm cháy bị hấp thụ hết và thu được 2,0 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đun sôi dung dịch còn lại tạo thêm 5,0 gam kết tủa nữa.Tìm công thức phân tử của A, tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp X.
Hướng dẫn chấm
	Câu 9 
	Nội dung
	Điểm

	
	Gọi công thức phân tử tổng quát của (A) là :CnH2n+2-2k  
Với: 2 ≤ n ≤ 4; 1≤  k  ≤ n
Gọi x là số mol A trong hỗn hợp.
     CnH2n+2-2k  + kBr2         [image: ] CnH2n+2-2kBr2k                              (1)
          x                kx                                                         (mol)

      2CnH2n+2-2k  +(3n+1-k)O2     2nCO2 + 2(n+1-k)H2O       (2)
             x                                                  nx                    (mol)

      2H2  + O2     2 H2O                                                          (3)
      CO2 + Ca(OH)2[image: ]CaCO3 + H2O                                         (4)
      2CO2 + Ca(OH)2[image: ]Ca(HCO3)2                                            (5)

      Ca(HCO3)2      CaCO3 + H2O +CO2                                  (6)
	
  0,25

	
	
Từ (4) ta có: 

Từ (5), (6) suy ra: 
Vậy:                    nx = 0,02 + 0,1 =0,12 mol  (a)

Số mol brom: mol  (b)
Từ (a) & (b) ta được: n = 2k.
	


0,25

	
	Khi k =1 [image: ]n =2[image: ]CTPT C2H4.

 x = 0,06 [image: ] 

Từ đó ta có: .
	
0,25

	
	Khi k =2  [image: ]n = 4 [image: ] CTPT C4H6

 x = 0,03 [image: ] mol    

Từ đó ta có: .
	   0,25


[bookmark: _Hlk136863089]Câu 10. (1,0 điểm) Xăng sinh học (xăng pha etanol hay còn gọi ancol etylic) được xem là giải pháp thay thế cho xăng truyền thống. Xăng pha etanol là xăng được pha một lượng etanol theo tỷ lệ đã nghiên cứu như: xăng E85 (pha 85% etanol), E10 (pha 10% etanol), E5 (pha 5% etanol),...
   a) Tại sao gọi xăng etanol là xăng sinh học? Viết các phương trình hóa học. 
       b) Vì sao xăng sinh học được xem là giải pháp thay thế xăng truyền thống? Biết khi đốt cháy 1 kg xăng truyền thống thì cần trung bình 3,22 kg O2.
Hướng dẫn chấm
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	
	Xăng pha etanol được là xăng sinh học vì lượng etanol trong xăng có nguồn gốc từ vật (nhờ phản ứng lên men để sản xuất số lượng lớn). Loại thực vật thường được trồng để sản xuất etanol là: ngô, lúa mì, đậu tương, củ cải đường,...
	
  0,25

	
	
PTHH: (C6H10O5)n + nH2O     nC6H12O6

            C6H12O6  2C2H5OH  +  2CO2 
	0,25

	
	Để so sánh giữa xăng sinh học và xăng truyền thống ta có thể so sánh lượng oxi cần dùng khi đốt cháy cùng một khối lượng xăng và etanol.
Xét phản ứng cháy của 1 kg etanol:

C2H5OH  +   3O2  2CO2  + 3H2O

Khối lượng O2: .
Kết quả này cho thấy rằng để đốt 1 kg etanol cần một khối lượng O2 ít hơn so với khi đốt cháy 1 kg xăng truyền thống (3,22 kg). 
	0,25

	
	Cho nên có thể xem xăng sinh học là một giải pháp thay thế phù hợp cho xăng truyền thống. Hơn nữa, nguồn etanol dễ sản xuất với qui mô lớn không bị hạn chế về trữ lượng như xăng, dầu. Do vậy, dùng xăng sinh học có thể là một giải pháp trong tương lai.
	  0,25



-------------------------HẾT-----------------------
Chú ý: Những cách giải khác hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn cho đủ số điểm.
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